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TÒA ÁN NHÂN DÂN                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH QUẢNG NGÃI                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  

Bản án số: 09/2022/HS-PT  

Ngày 28-11-2022  

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI 

Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Năm. 

Các Thẩm phán: Bà Trần Thị Bé.  

                           Bà Lê Thị Mỹ Giang.               

Thư ký phiên tòa: Ông Trần Đại Nghĩa – Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh 

Quảng Ngãi. 

Đại diện viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ngãi tham gia phiên tòa: 

Ông Nguyễn Công Thành – Kiểm sát viên. 

Trong ngày 28 tháng 11 năm 2022 tại Trụ sở Tòa án nhân dân thị xã Đức 

Phổ, tỉnh Quảng Ngãi xét xử công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số: 

14/2022/TLPT-HS ngày 21 tháng 10 năm 2022 do có kháng cáo của bị cáo và bị 

hại đối với bản án hình sự sơ thẩm số: 32/2022/HS-ST ngày 14/9/2022 của Tòa 

án nhân dân thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi. 

- Bị cáo có kháng cáo: 

Lê Quốc Ph – sinh ngày 28 tháng 5 năm 1982 tại tỉnh Quảng Ngãi.  

Nơi cư trú: Thôn T, xã P, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi; Nghề nghiệp: 

Nông; Trình độ văn hóa: 09/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; 

quốc tịch: Việt Nam; con ông Lê Ngọc T, sinh năm 1953; con bà Nguyễn Thị B, 

sinh năm: 1955; vợ Võ Thị N, sinh năm: 1983; con: Có 02 người con, lớn sinh 

năm 2006, nhỏ sinh năm 2016; tiền án, tiền sự: Không; về nhân thân: Năm 2001, 

bị Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ngãi xét xử phúc thẩm tuyên phạt 18 tháng tù 

cho hưởng án treo về tội “Cố ý gây thương tích”, bị cáo đã chấp hành xong và 

xóa án tích. Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú; có 

mặt tại phiên tòa. 

- Bị hại: Ông Phan Tín Đ, sinh năm 1983. 

Địa chỉ: Thôn Phước Nhơn, xã Phổ Nhơn, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng 

Ngãi; vắng mặt tại phiên tòa. 
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NỘI DUNG VỤ ÁN:
 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

Ngày 03/01/2022, Phan Tín Đ đến nhà Lê Quốc Ph chơi rồi tổ chức nhậu 

với nhau (Phan Tín Đ có chở theo con gái nhỏ của mình là Phan Thị Mỹ D). 

Khoảng 19 giờ cùng ngày, do Phan Tín Đ có biểu hiện say rượu nên Lê Quốc Ph 

nói con trai là Lê Trọng K điều khiển xe của Đ chở Đ cùng con gái của Đ về. 

Khi đến đoạn đường bê tông trước quán bánh xèo bà Ch (ở thôn P, xã P) vì say 

nên Đ cho rằng K chở mình đi không đúng đường về, sau đó có hành vi dùng 

tay đánh vào đầu Lê Trọng K (đánh vào mũ bảo hiểm nên không gây thương 

tích gì), K dừng xe không đi nữa và nhân lúc có ông Huỳnh Thanh H đang điều 

khiển xe máy chở vợ là Huỳnh Thị Hương Th và con là Huỳnh Thủy Phương Tr 

đi ngang qua, do quen biết nên K gọi dừng lại và kể cho Huỳnh Thanh H nghe 

việc Phan Tín Đ ăn nhậu tại nhà K và đánh K trong lúc K chở về giúp, sau đó K 

nhờ Huỳnh Thanh H gọi cho cha mình là Lê Quốc Ph ra chở K về. Huỳnh Thanh 

H gọi điện cho Lê Quốc Ph nói “ra chở con mày về chứ nó ví nhau đùng đùng” 

(ý nói K bị Đ đuổi đánh) và nói địa điểm là trước quán bánh xèo bà Chính, sau 

đó nghĩ rằng Ph cũng say nên H bảo vợ mình chở K về. Lê Quốc Ph nghe 

Huỳnh Thanh H gọi thì điều khiển xe máy chạy đến, trên đường gặp Huỳnh Thị 

Hương Th đang chở K về, K có kêu theo cha mình nhưng Lê Quốc Ph vẫn chạy 

xe đến chỗ Phan Tín Đ nên Huỳnh Thị Hương Th quay xe chở K chạy theo. Khi 

đến nơi Lê Quốc Ph thấy Phan Tín Đ đang đứng cùng với Huỳnh Thanh H, giữa 

Ph và Đ xảy ra cãi vã do Lê Quốc Ph cho rằng mình đã bảo con trai chở giúp Đ 

về nhưng Đ còn đánh con mình, còn Đ thì thách thức Ph, Huỳnh Thanh H ở giữa 

can ngăn, lúc này Ph dùng tay đánh thẳng vào mặt Đ làm Đ ngã ngửa đầu đập 

xuống nền đường bê tông bất tỉnh, Huỳnh Thanh H ôm Phan Tín Đ vào lề 

đường và gọi người nhà Đ đưa đi cấp cứu, Phan Tín Đ điều trị tại Bệnh viện Đà 

Nẵng từ ngày 03/01/2022 đến ngày 18/01/2022 thì xuất viện. 

Kết luận giám định pháp y về thương tích số 108/TgT ngày 28/4/2022 của 

Trung tâm pháp y tỉnh Quảng Ngãi, kết luận tỷ lệ tổn thương cơ thể của Phan 

Tín Đ như sau: 

- Khuyết xương sọ thái dương trán đỉnh trái: 45%;  

- Tổn thương não vùng trán hai bên, thái dương trái: 11,55%;  

- Tụ máu dưới màng cứng bán cầu trái và trán phải: 3,47%;  

- Tụ máu ngoài màng cứng đỉnh phải: 1,99%; 

- Sẹo mổ não: 0,75%; 
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Tổng cộng: 62,76%.  Làm tròn số = 63%. Tổn thương phù hợp vật tày gây 

thương tích. Căn cứ Thông tư số 22/2019/TT-BYT ngày 28 tháng 8 năm 2019 

của Bộ Y tế quy định, tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên hiện tại là 

63%. 

Bản án hình sự sơ thẩm số: 32/2022/HS-ST ngày 14/9/2022 của Tòa án 

nhân dân thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi. 

 Tuyên bố: Bị cáo Lê Quốc Ph phạm tội “Cố ý gây thương tích”. 

 Áp dụng: điểm a khoản 3 Điều 134; điểm b, s khoản 1 khoản 2 Điều 51; 

Điều 54 và Điều 38 của Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. 

 Xử phạt: Bị cáo Lê Quốc Ph 02 (hai) năm tù, thời hạn chấp hành hình 

phạt tù tính từ ngày bắt bị cáo đi chấp hành án. 

Ngoài ra, còn tuyên về phần án phí và quyền kháng cáo theo luật định. 

Ngày 22/9/2022, bị cáo Lê Quốc Ph kháng cáo xin được hưởng án treo. 

Ngày 23/9/2022, bị hại Phan Tín Đ kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt cho 

bị cáo Lê Quốc Ph và cho bị cáo được hưởng án treo. 

Tại phiên tòa bị cáo giữ nguyên nội dung kháng cáo. 

* Quan điểm của đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về 

việc giải quyết vụ án: Tòa án cấp sơ thẩm xét xử bị cáo Lê Quốc Ph về tội “Cố ý 

gây thương tích” quy định tại điểm a khoản 3 Điều 134 Bộ luật hình sự là có căn 

cứ, đúng pháp luật. Xét kháng cáo của bị cáo, bị hại thì thấy rằng Tòa án cấp sơ 

thẩm đã đánh giá đúng tính chất hành vi phạm tội của bị cáo và xử phạt bị cáo 

02 (hai) năm tù về tội “Cố ý gây thương tích” là phù hợp. Đề nghị Hội đồng xét 

xử không chấp nhận kháng cáo của bị cáo và bị hại. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:
 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:
 

[1] Hành vi của bị cáo:  

Vào khoảng 19 giờ ngày 03/01/2022, sau khi uống rượu tại nhà của mình 

thì bị cáo Lê Quốc Ph nói con trai là Lê Trọng K điều khiển xe của Phan Tín Đ 

chở Đ cùng con gái về. Sau đó, bị cáo bực tức do nghe Đ đánh K nên bị cáo đi 

tìm Đ, tại đoạn đường bê tông thuộc thôn Phước Nhơn, xã Phổ Nhơn, bị cáo 

dùng tay đánh thẳng vào mặt Đ làm Đ ngã ngửa đầu đập xuống nền đường bê 

tông bất tỉnh. 
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Kết luận giám định pháp y về thương tích số 108/TgT ngày 28/4/2022 của 

Trung tâm pháp y tỉnh Quảng Ngãi, kết luận tỷ lệ tổn thương cơ thể của Phan 

Tín Đ là 63%. 

Do đó, Tòa án cấp sơ thẩm xét xử Lê Quốc Ph về tội “Cố ý gây thương 

tích” quy định tại điểm a khoản 3 Điều 134 Bộ luật hình sự là có căn cứ, đúng 

pháp luật. 

[2] Xét kháng cáo của bị cáo Lê Quốc Ph và bị hại Phan Tín Đ, Hội đồng 

xét xử thấy rằng:  

Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến sức khỏe của 

người khác được pháp luật bảo vệ. Tòa án cấp sơ thẩm đã đánh đúng tính chất 

mức độ hành vi phạm tội của bị cáo, xem xét về nhân thân, áp dụng đầy đủ các 

tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo và áp dụng Điều 54 Bộ luật 

hình sự xử phạt bị cáo dưới mức thấp nhất của khung hình phạt với mức hình 

phạt 02 (hai) năm tù về tội “Cố ý gây thương tích” là tương xứng với hành vi 

phạm tội của bị cáo. 

Do đó, Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo của bị cáo và kháng 

cáo của bị hại, giữ nguyên bản án hình sự sơ thẩm về phần hình phạt đối với bị 

cáo. 

[3] Đề nghị của Đại diện Viện kiểm sát là đúng quy định và phù hợp với 

nhận định của Hội đồng xét xử nên được chấp nhận. 

[4] Về án phí: Bị cáo Lê Quốc Ph phải chịu án phí hình sự phúc thẩm 

200.000 đồng. 

 [5] Các Quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng 

nghị đã có hiệu lực pháp luật, kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

 Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào điểm a khoản 1 Điều 355; Điều 356 Bộ luật tố tụng hình sự; 

Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về 

mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

1. Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Lê Quốc Ph và kháng cáo của 

bị hại Phan Tín Đ. Giữ nguyên bản án hình sự sơ thẩm số: 32/2022/HS-ST ngày 

14/9/2022 của Tòa án nhân dân thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi. 

 Áp dụng: điểm a khoản 3 Điều 251; điểm b, s khoản 1 khoản 2 Điều 51; 

khoản 1 Điều 54 và Điều 38 của Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 

2017. 
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 Xử phạt: Bị cáo Lê Quốc Ph 02 (hai) năm tù về tội “Cố ý gây thương 

tích”, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt bị cáo đi chấp hành án. 

2. Về án phí: Bị cáo Lê Quốc Ph phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự 

phúc thẩm. 

3. Các Quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng 

nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

4. Bản án hình sự phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

Nơi nhận:                                              
- VKSND tỉnh Quảng Ngãi;                                      

- Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi; 

- VKSND, TAND thị xã Đức Phổ; 

- Công an thị xã Đức Phổ; 

- THA dân sự thị xã Đức Phổ; 

- Bị cáo; 

- Bị hại; 

- Lưu hồ sơ.           

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

                   Nguyễn Văn Năm 
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THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ             THẨM PHÁN 

CHỦ TỌA PHIÊN TÒA                        

 

 

 

Trần Mười          Nguyễn Văn Năm                       Trần Thị Bé     
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Nơi nhận:                                              
- VKSND tỉnh Quảng Ngãi;                                      

- Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi; 

- VKSND, TAND thị xã Đức Phổ; 

- Công an thị xã Đức Phổ; 

- THA dân sự thị xã Đức Phổ; 

- Bị cáo; 

- Lưu hồ sơ.           

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

                     Trần Thị Bé 

                         

                     

  

 

 


